1. Tên học phần	: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY
2. Mã học phần 	: CK111
3. Số tín chỉ 	: 3(3,0,6)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lý thuyết: 45 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 
· Thực hành: 0 tiết
· Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Sức bền vật liệu
7. Mục tiêu của học phần
· Trình bày được các định nghĩa, ký hiệu, quy ước cần thiết trong cơ cấu 
· Nêu được nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán động học của một số cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động.
· Trình bày được các ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu cơ khí thông dụng
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Giới thiệu tổng quan Nguyên lý chi tiết máy.
· Giới thiệu nguyên lý, cấu tạo và phân tích động học một số cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động làm cơ sở vận dụng khi học các môn chuyên ngành và công tác thiết kế sau này.
· Tính toán động học và thiết kế một số cơ cấu truyền động cơ bản trong máy công nghiệp.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập  
· Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa cơ khí trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Tài liệu giảng dạy Nguyên lý chi tiết máy (chương 1; 2), 2013.
[2]. Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. NXB ĐHQG TP HCM, 2010.
[3]. Nguyễn Hữu Lộc. Bài tập chi tiết máy. NXB ĐHQG TP HCM, 2010.
· Tài liệu tham khảo
[4]. Lại Khắc Liễm. Cơ học máy. NXB ĐHQG TP HCM, 2005.
[5]. Lại Khắc Liễm. Bài tập nguyên lý máy. NXB ĐHQG TP HCM, 2005.
[6]. Nguyễn Văn Lẫm. Thiết kế chi tiết máy. ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, 1995.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12.  Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần
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Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.1.1 Nối động, thành phần khớp động và khớp động
1.1.2 Phân loại khớp động và lược đồ khớp
1.1.3 Chi tiết máy
1.1.4 Khâu
1.2 Bậc tự do của cơ cấu
1.2.1 Khái niệm bậc tự do của cơ cấu
1.2.2 Công thức tính bậc tự do (BTD) của cơ cấu không gian
1.2.3 Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
1.2.4 Bậc tự do thừa - Ràng buộc thừa
1.2.5 Chuỗi động
1.2.6 Cơ cấu
1.3 Ý nghĩa bậc tự do cơ cấu - Khâu dẫn và khâu bị dẫn
Chương 2. MỘT SỐ CƠ CẤU ĐIỂN HÌNH	
2.1 Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
2.1.1 Khái niệm cơ bản
2.1.2 Ứng dụng, biến thể của cơ cấu  bốn khâu bản lề
2.1.3 Định lý Grashop  
2.1.4 Xác định quĩ đạo của điểm thuộc khâu trên cơ cấu
2.1.5 Phân tích động học cơ cấu tay quay con trượt
2.1.6 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
2.2 Đại cương về cơ cấu cam
2.2.1 Khái niệm, phân loại cơ cấu cam
2.2.2 Thông số cơ bản
2.2.3 Ứng dụng của cơ cấu cam
2.2.4 Phân tích động học cơ cấu cam
2.2.5 Tổng hợp động học cơ cấu cam
2.3 Đại cương về cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng
2.3.1 Khái niệm, phân loại cơ cấu bánh răng
2.3.2 Tính toán động học hệ bánh răng
2.3.3 Bánh răng thân khai
2.3.4 Bài tập
2.4 Hệ bánh răng hành tinh, vi sai
2.4.1 Khái niệm, phân loại, tính toán động học
2.4.2 Bài tập
2.5 Ma sát và cân bằng máy
2.5.1 Khái niệm
2.5.2 phân loại
Chương 3. CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY
3.1 Tính công nghệ chi tiết máy
3.2 Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế máy
Chương 4. BỘ TRUYỀN ĐAI 
4.1 Các thông số hình học của bộ truyền đai
4.1.1 Khái niệm chung
4.1.2 Vật liệu và kết cấu đai
4.1.3 Đường kính bánh đai
4.1.4 Chiều dài đây đai
4.1.5 Khoảng cách trục
4.2 Vận tốc và tỉ số truyền
4.2.1 Vận tốc
4.2.2 Tỉ số truyền
4.3 Tính toán bộ truyền đai
4.3.1 Tuổi thọ đai
4.3.2 Tính toán đai dẹt
4.3.3 Tính toán đai thang
4.3.4 Lực và ứng suất bộ truyền đai
4.3.5 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
4.3.6 Bài tập (tính toán đai thang)
Chương 5. BỘ TRUYỀN XÍCH 	
5.1 Thông số hình học bộ truyền xích
5.1.1 Khái niệm chung bộ truyền xích
5.1.2 Bước xích
5.1.3 Số răng đĩa xích
5.1.4 Khoảng cách trục a và số mắt xích
5.2 Động học bộ truyền xích
5.2.1 Vận tốc và tỉ số truyền trung bình
5.2.2 Vận tốc và tỉ số truyền tức thời
5.2.3 Kết cấu bộ truyền xích
5.3 Tính toán thiết kế bộ truyền xích
Chương 6. BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 
6.1 Thông số hình học
6.1.1 Đại cương bộ truyền bánh răng
6.1.2 Thông số hình học bánh răng thẳng
6.1.3 Thông số hình học bánh răng nghiêng
6.1.4 Ảnh hưởng số răng đến hình dạng và độ bền răng
6.1.5 Sự dịch chỉnh trong bộ truyền bánh rang
6.2.Phân tích lực tác dụng
6.2.1 Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
6.2.2 Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
6.3 Ứng suất cho phép
6.4 Ứng suất tiếp súc cho phép
6.4.1 Vật liệu là thép
6.4.2 Vật liệu là gang và phi kim loại
6.5 Ứng suất uốn cho phép
6.5.1 Vật liệu là thép
6.5.2 Vật liệu là gang và phi kim loại
6.6 Bài tập (tính toán bánh răng trụ răng thẳng)
6.7 Tải trọng tĩnh
6.7.1 Hệ số tập trung tải trọng
6.7.2 Hệ số tải trọng động
6.7.3 Hệ số xét đến phân bố tải trọng không điều giữa các răng
6.7.4 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính            
6.8 Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
Chương 7. BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT  				
7.1 Khái niệm chung
7.2 Động học truyền động trục vít
7.2.1 Tỷ số truyền
7.2.2 Vận tốc vòng
7.2.3 Vận tốc trượt
Chương 8. BỘ TRUYỀN BÁNH MA SÁT 
8.1 Cấu tạo và phân loại
8.1.1 Cấu tạo và phân loại bộ truyền bánh ma sát
8.1.2 Vật liệu và ứng suất cho phép
8.2 Bộ truyền bánh ma sát trụ
8.2.1 Vận tốc – tỷ số truyền
8.2.2 Tải trọng cần thiết
8.3 Bộ truyền bánh ma sát côn
8.3.1 Vận tốc – tỷ số truyền
8.3.2 Tải trọng cần thiết
Chương 9. TRỤC			
9.1 Khái niệm chung
9.2 Kết cấu và các phương pháp nâng cao độ bền
9.2.1 Kết cấu
9.2.2 Các bề mặt chuyển tiếp
9.2.3 Phương pháp nâng cao độ bền mỏi
9.3 Tính toán trục theo độ bền
9.3.1 Thiết kế trục
9.3.2 Kiểm nghiệm độ bền trục
9.4 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán trục
9.5 Trình tự thiết kế trục
Chương 10. Ổ TRỤC		
10.1 Ổ lăn
10.1.1 Cấu tạo và phân loại ổ
10.1.2 Lựa chọn ổ theo khả năng tải
10.1.3 Cơ sở xác định khả năng làm việc ổ lăn
10.1.4 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
10.2 Ổ Trượt
10.2.1 Vật liệu ổ trượt
10.2.2 Khả năng tải của ổ trượt
Chương 11. KHỚP NỐI  
11.1 Nối trục
11.1.1 Nối trục chặt
11.1.2 Nối trục bù
11.2 Nối trục di động
11.2.1 Nối trục chữ thập
11.2.2 Nối trục bản lề
11.3 Nối trục đàn hồi
11.4 Ly hợp 
11.4.1 Ly hợp ăn khớp
11.4.2 Ly hợp ma sát
11.5 Ly hợp tự động
11.5.1 Ly hợp an toàn
11.5.2 Ly hợp một chiều
Chương 12. MỐI GHÉP CÁC CHI TIẾT MÁY 
12.1 Tính then bằng và then bán nguyệt
12.1.1 Ghép then bằng
12.1.2 Ghép then bán nguyệt
12.2 Mối ghép ren
12.2.1 Phân loại và các thông số ren
12.2.2 Tính bulông	
12.2.3 Bulông chịu tác dụng lực ngang
12.2.4 Bulông được siết chặt, chịu lực dọc trục không đổi
12.3 Mối ghép đinh tán
12.3.1 Tính toán mối ghép chắc
12.3.2 Tính toán mối ghép đinh tán chắc kín 
12.4 Mối ghép đinh tán
12.4.1 Các dạng đinh tán và mối tán
12.4.2 Các dạng hỏng và phương pháp tính toán mối tán
12.5 Mối ghép hàn
12.5.1 Tính toán mối ghép hàn giáp mí
12.5.2  Tính toán mối ghép hàn chồng 
12.5.3 Tính mối ghép hàn chữ T
12.5.4 Phân loại mối ghép hàn và mối hàn
12.5.5 Ví dụ
14. Phê duyệt   

	
Trưởng đơn vị đào tạo



Nguyễn Tiến Nhân





	Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn



Trần Đình Khải
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